ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI HỌC PHẦN HỌA HÌNH – VẼ KỸ THUẬT

TS. Nguyễn Thắng Xiêm
Bộ môn Cơ học - Vật liệu - Khoa Xây dựng 
1. Đặt vấn đề:
Những năm qua, việc đổi mới phương pháp giảng dạy (PPGD) và đánh giá luôn được ngành giáo dục nói chung và trường Đại học Nha Trang nói riêng đặc biệt quan tâm bởi chúng quyết định đến chất lượng dạy và học. Vấn đề này chiếm khá nhiều thời gian tranh luận tại các cuộc họp và hội thảo, song vẫn còn tồn tại nhiều vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ. Như chúng ta đã biết không có một phương pháp giáo dục nào chung cho tất cả các đối tượng, cũng như một bài học không chỉ áp dụng một phương pháp là thành công. PPGD cũng không phải là những nguyên lý bất biến mà là kết quả của sự sáng tạo không ngừng [1]. Vậy thế nào là đổi mới PPGD, có thể áp dụng đổi mới giảng dạy của môn học này cho môn học kia được không? Có phải lúc nào cũng đưa ra các vấn đề và thảo luận nhóm là hiệu quả? Theo tôi nó tốt cho một số môn học hoặc trong một phần nào đó của môn học, còn đối với môn học như Họa hình – Vẽ kỹ thuật (HHVKT) khi áp dụng hình thức này sẽ không đạt hiệu quả cao. Đối với học phần này, giáo viên (GV) nên kết hợp phương pháp thuyết giảng với phương pháp bổ trợ như phương pháp nêu vấn đề - thảo luận nhóm, sử dụng các giáo cụ, các phương tiện dạy học hiện đại (máy chiếu, video, hình ảnh). Còn sinh viên (SV) sẽ làm nhiều bài tập về nhà, kiểm tra trên lớp và làm việc theo nhóm.
2. Đặc điểm và giải pháp của đổi mới PPGD: 

Môn học HHVKT trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các phương pháp biểu diễn và những kỹ năng cơ bản để thiết lập và đọc các loại bản vẽ kỹ thuật, phục vụ cho nghề nghiệp của các kỹ sư trong tương lai. Do vậy, môn học này khá quan trọng, chúng ta cần tìm một PPGD thích hợp là cần thiết.
Trước đây, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giảng dạy môn học này, một số GV dạy chủ yếu bằng việc thuyết giảng (dùng phấn hoặc đọc chép), có GV chỉ nêu vấn đề để SV trao đổi và thảo luận theo nhóm, cũng có GV chỉ sử dụng duy nhất phương tiện hiện đại (máy tính, máy chiếu đa năng) để giảng dạy. Như đã nói ở trên, các phương pháp này nên được sử dụng ở một số phần hay một vài chương của môn học. 
Có thể nói rằng đổi mới PPGD không chỉ là quy luật mà còn là nhu cầu cho cả người dạy lẫn người học. Vậy thì vai trò của GV như thế nào trong việc đổi mới PPGD và đánh giá người học như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất.

2.1 Phương pháp thuyết giảng 
2.1.1 Đặc điểm: 

 - Theo hình thức này thì GV sẽ cố gắng truyền thụ hết vốn kiến thức mình cho SV, nó phụ thuộc rất nhiều vào khả năng hùng biện và trình bày của GV để lôi cuốn SV tập trung vào bải giảng của mình [2]. Tuy nhiên, phương pháp này thường diễn ra một chiều, SV sẽ trở nên thụ động, khó nắm bắt được vấn đề cốt lõi trong bài giảng, không phát huy hết khả năng sáng tạo của SV. 
- Môn học HHVKT có đặc thù là nhiều hình vẽ nên GV rất khó để thể hiện hết chúng lên bảng được. Ngoài ra, khi GV vẽ hình có nhiều điểm trò không theo kịp thì GV cũng không có thời gian để vẽ lại, do vậy SV sẽ không tiếp thu hết kiến thức.
2.1.2 Giải pháp: 
- Để tránh sự thụ động của SV, trong quá trình giảng tôi luôn đặt ra các các câu hỏi  cho SV nhằm khuyến khích khả năng tư duy, tìm tòi, khám phá bản chất của vấn đề.
- Tôi đã dùng phần mềm AutoCad, SolidWorks kết hợp với một số hiệu ứng trong PowerPoint để thể hiện hình vẽ một cách sinh động và quy trình giống như vẽ bằng tay trên bảng. Nếu trong trường hợp các em theo không kịp tôi có thể dễ dàng quay lại nhiều lần để các em hiểu. 
Ví dụ: Cho khối trụ đứng có đường kính là Ø50, cao 70 mm và một khối trụ nằm ngang xuyên qua có đường kính là Ø40, dài 70 mm (hình 1). Hãy vẽ đường giao nhau của 2 khối trụ.
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Hình 1: Sự tương giao của hai khối trụ

2.2 Phương pháp nêu vấn đề và thảo luận nhóm

2.2.1 Đặc điểm:
Khi dùng phương pháp này, GV đóng vai trò hướng dẫn cho SV tự nghiên cứu, tự giải quyết vấn đề, nâng cao tính tích cực, chủ động và sáng tạo của SV [2, 3] (mỗi nhóm có khoảng 5 sinh viên), tuy nhiên nếu phương pháp này áp dụng cho toàn môn học sẽ không hợp lý do những nguyên nhân sau:

- Môn HHVKT được dùng để giảng dạy cho SV khối kỹ thuật (Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ Môi trường, Cơ khí) năm thứ 1, vì vậy SV chưa thực sự quen trình bày một vấn đề khoa học, dễ gây sự nhàm chán và khó lôi cuốn người nghe. Vả lại, môn này có nhiều vấn đề lý luận khó hiểu, trừu tượng, nếu SV tìm hiểu sẽ gặp không ít khó khăn.
- Đa số các nhóm chỉ tiếp thu kiến thức về vấn đề mình làm và đôi khi chỉ rơi vào 1 đến 2 người làm chính (nhóm trưởng hay nhóm phó).

- Khi nhóm đã trình bày xong vấn đề của mình thì hầu hết các thành viên trong nhóm cũng ít quan tâm đến các nhóm khác đang làm vấn đề gì hoặc nếu có chỉ hiểu một cách mơ hồ.
2.2.2 Giải pháp:

Chia nhóm nhỏ khoảng từ 2 đến 3 sinh viên để giải quyết 1 số vấn đề đơn giản (điểm, đường thẳng và mặt phẳng) hay một số bài tập (vẽ hình chiếu thứ 3, hình chiếu trục đo, giao của các mặt phẳng) gọi là bài tập chạy. Ba nhóm nào lên nộp bài trước và đúng sẽ được cộng điểm, đồng thời sẽ trình bày lại trên bảng. Sau đó tôi sẽ đánh giá, giải đáp các câu hỏi và nhắc lại những điểm mà các em thường hay mắc lỗi. Để làm được điều này, tôi phải hệ thống hóa kiến thức và chuẩn bị một số lượng lớn các bài tập. Khi làm bài tập chạy, tôi thấy không khí lớp học rất sôi nổi, giúp cho các em khơi gợi niềm đam mê đối với môn học.
2.3 Phương pháp dùng phương tiện dạy học hiện đại

2.3.1 Đặc điểm:
Nếu GV chỉ dùng hoàn toàn phương tiện này để dạy học thì cũng không đem lại nhiều hiệu quả, vì nó giống phương pháp thuyết giảng nhưng có sự trợ giúp của máy tính và máy chiếu.
- Nếu GV không đầu tư nhiều thời gian (hình vẽ, ví dụ) cho bài giảng của mình thì SV sẽ rất khó hiểu. Vì SV không biết nên vẽ cái nào trước, cái nào sau. Vấn đề này sẽ gặp phải khi học phần họa hình và vẽ hình chiếu trục đo.

- SV sẽ không theo kịp hoặc chẳng ghi được bài. Trên lớp có thể các em hiểu nhưng sau này không nhớ được gì cả. 

- SV bị thụ động, ít có sự trao đổi giữa thầy và trò.

2.3.2 Giải pháp:

- Sử dụng nhiều vật thể để minh họa hay dùng càng nhiều hình không gian, hình ảnh động để các em quan sát.

 - Cho các em nhìn vật thể để vẽ lại.

 - Vẽ lại trên bảng một số hình vẽ quan trọng và cần thiết.

3. Áp dụng PPGD mới cho môn HHVKT:
 Năm học vừa qua, tôi đã cố gắng đổi mới PPGD của mình bằng việc kết hợp nhiều phương pháp ở trên nhằm giúp cho SV hiểu sâu hơn về môn HHVKT, cụ thể môn học được chia thành 5 chủ đề [4] và tiến hành như sau:

- Chủ đề 1: Quy cách trình bày bản vẽ. GV sẽ thuyết giảng kết hợp nhiều hình ảnh động trên máy vi tính. Đưa ra nhiều ví dụ về cách ghi kích thước và vẽ hình học để SV thảo luận theo nhóm, có 3 bài tập về nhà: chữ viết, đường nét và vẽ hình học.

- Chủ đề 2: Hình chiếu thẳng góc. GV sẽ thuyết giảng kết hợp nhiều hình ảnh động trên máy vi tính. Cho làm bài tập theo nhóm về cách biểu diễn điểm, đường thẳng và mặt phẳng trong hệ thống các mặt phẳng hình chiếu thẳng góc. SV sẽ làm một số bài tập ở nhà và có một bài kiểm tra tại lớp về chủ đề này. 

- Chủ đề 3: Sự tương giao. GV sẽ thuyết giảng kết hợp nhiều hình ảnh động trên máy vi tính và vẽ một số hình quan trọng lên bảng. Giải quyết một số bài toán về lượng, sự tương giao của các mặt. SV sẽ làm một số bài tập ở nhà và có một bài kiểm tra ở lớp về chủ đề này. 

- Chủ đề 4: Biểu diễn vật thể. GV sẽ thuyết giảng kết hợp đưa ra nhiều bản vẽ hình chiếu trục đo (hình 2) và chi tiết cụ thể để SV thảo luận nhóm về cách biểu diễn 3 hình chiếu, thể hiện hình cắt và mặt cắt. SV sẽ làm bài tập chạy vẽ hình chiếu trục đo (vẽ phác) khi biết 2 hoặc 3 hình chiếu được cho như hình 3. Phần này, SV sẽ làm 4 bài kiểm tra ở lớp và làm 1 bài tập ở nhà.

- Chủ đề 5: Vẽ quy ước ren và mối ghép ren. Thảo luận nhóm về một số lỗi thường gặp khi vẽ mối ghép ren. Vận dụng các kiến thức đã học (từ chủ đề 1 đến 5) để vẽ một chi tiết hoàn chỉnh, đây là bài kiểm tra tổng hợp cuối khóa của môn học. 
Hình 2: Vẽ 3 hình chiếu từ hình chiếu trục đo

[image: image2]
Hình 3: Vẽ hình chiếu trục đo khi biết 2 hoặc 3 hình chiếu 
4. Đổi mới phương pháp đánh giá (PPĐG):
Ngoài việc đổi mới PPGD phù hợp với môn học thì đổi mới PPĐG cũng không kém phần quan trọng, nó phản ánh đúng kết quả học tập của mỗi SV. Trước đây, điểm thi cuối học kì là điểm môn học, còn điểm kiểm tra chỉ là điều kiện để xét có đủ điều kiện được thi hay không hoặc chiếm một tỷ trọng rất nhỏ thì nay điểm thi chỉ chiếm 50% điểm học phần, do Trường ta đã chuyển sang đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. Như vậy điểm đánh giá theo quá trình cũng khá quan trọng nó cũng chiếm 50%, tôi đã đổi mới phần này như sau:
- Lập một bảng điểm cho riêng môn HHVKT (bảng 1).
Bảng 1: Kết cấu của bảng điểm môn HHVKT
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Trong đó:
1. Chữ viết;
2. Đường nét và vẽ hình học;
3. Điểm, đường thẳng, mặt phẳng trong hệ thống các mặt phẳng hình chiếu thẳng góc;
4. Vẽ 3 hình chiếu kết hợp với vẽ hình chiếu trục đo;

5. Sự tương giao của các mặt phẳng;

6. Vẽ 3 hình chiếu kết hợp với hình chiếu trục đo;

7. Vẽ 3 hình chiếu với chi tiết đơn giản;

8. Vẽ 3 hình chiếu có thể hiện cắt;

9. Vẽ hình chiếu thứ 3;

10. Vẽ 3 hình chiếu với chi tiết phức tạp;

11. Vẽ nhanh hình chiếu thứ 3;

12. Vẽ nhanh hình chiếu trục đo bằng cách vẽ phát;

13. Vẽ nhanh mối ghép ren. 

- Đánh giá kết quả học phần (KQHP): 

KQHP = 20 % ĐBT + 30 % ĐKT + 50 % ĐT

Trong đó: 
+ ĐBT: Điểm bài tập về nhà và điểm chuyên cần;
+ ĐKT: Điểm kiểm tra;
+ ĐT: Điểm thi cuối học kỳ (SV sẽ thi vấn đáp).
Về phần điểm bài tập về nhà: SV sẽ nộp bài sau 1 tuần, nộp trễ 1 tuần bị trừ 2 điểm. Kiểm tra: sẽ làm tại lớp, nếu không lên lớp thì cột điểm đó sẽ bị điểm 0. Còn điểm bài tập chạy sẽ được cộng thêm vào điểm trung bình của ĐBT và ĐKT (một điểm cộng = 0,5 điểm).
5. Kết luận: 
Khi áp dụng đổi mới PPGD và đánh giá môn học HHVKT, tôi nhận thấy kết quả học tập của SV là khá tốt. SV tích cực nghiên cứu, chịu khó tư duy và tăng cường tính tự học. Tuy nhiên để làm tốt công việc này, GV cần phải đầu tư nhiều thời gian cho bài giảng và tâm huyết của mình, do phải chấm và chỉnh sửa một lượng lớn các bài kiểm tra. Với kết quả này hy vọng SV sẽ có một kiến thức cơ bản về hình học họa hình và vẽ kỹ thuật, tạo nền tảng vững chắc cho SV học tốt các môn chuyên ngành và xa hơn là những kỹ sư có chất lượng cho xã hội.
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